
 

Đơn vị gửi báo cáo: UBND các huyện, thành phố                Biểu số 3 

Đơn vị nhận báo cáo: Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản  

 

Danh sách chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn lũy kế năm 2019 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số:          /BC-SNN ngày      tháng 12 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

TT 
Địa chỉ cơ sở sản xuất 

ban đầu 

Tên, địa chỉ cơ sở thu mua sơ 

chế, chế biến, giết mổ, chế biến 

bảo quản, vận chuyển 

Tên, địa chỉ nơi bán sản phẩm 
Loại sản 

phẩm 

Sản 

lượng/năm 
Giấy chứng nhận 

1 

11,7ha. Tại xã Cao Trĩ, 

xã Khang Ninh và xã 

Quảng Khê huyện Ba Bể 

HTX Sang Hà, thôn Bản Ngù 

1 xã Cao Trĩ huyện Ba Bể  

HTX Sang Hà, thôn bản Ngù 1 

xã Cao Trĩ huyện Ba Bể 

Rau bò 

khai 
10 tấn 

01/XNC-QĐ 15/QĐ-

CCQLCL ngày 

7/5/2019 

2 

HTX Nông nghiệp và 

thương mại hợp thành 

Thanh Vận-Thôn Phiêng 

Khao, xã Thanh Vận 

huyện Chợ Mới 

HTX Nông nghiệp và thương 

mại hợp thành Thanh Vận. 

Thôn Phiêng Khao, xã Thanh 

Vận huyện Chợ Mới 

HTX Nông nghiệp và Thương 

mại hợp thành Thanh Vận;   

Chuối sấy 

giòn, 

chuối sấy 

dẻo 

13 tấn 

02/XNC-QĐ 21/QĐ-

CCQLCL ngày 

13/6/2019 

3 

HTX Nông nghiệp thanh 

niên Như Cố-Thôn Nà 

Chào, xã Như Cố huyện 

Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 

HTX Nông nghiệp thanh niên 

Như Cố; Đ.c: Thôn Nà Chào, 

xã Như Cố huyện Chợ Mới 

HTX Nông nghiệp thanh niên 

Như Cố; HTX Nông sản sạch 

Huyền Hân tại Bắc Kạn  

Chè Như 

Cố 
3 tấn 

03/XNC-QĐ 22/QĐ-

CCQLCL ngày 

13/6/2019 



TT 
Địa chỉ cơ sở sản xuất 

ban đầu 

Tên, địa chỉ cơ sở thu mua sơ 

chế, chế biến, giết mổ, chế biến 

bảo quản, vận chuyển 

Tên, địa chỉ nơi bán sản phẩm 
Loại sản 

phẩm 

Sản 

lượng/năm 
Giấy chứng nhận 

4 

HTX Hương Rừng,-

Thôn Khau Ngòa, xã Cư 

Lễ huyện Na Rì tỉnh Bắc 

Kạn 

HTX Hương Rừng, thôn 

Khau Ngòa, xã Cư Lễ huyện 

Na Rì  

HTX Hương Rừng, thôn Khau 

Ngòa, xã Cư Lễ huyện Na Rì 

tỉnh Bắc Kạn; HTX Nông sản 

sạch Huyền Hân tại Bắc Kạn và 

gian hàng tại 489 Hoàng Quốc 

Việt 

Mật ong 1200 (lít) 

04/XNC-04/XNC-QĐ 

20/QĐ-CCQLCL ngày 

13/6/2019 

5 

HTX Hồng Hà-Thôn Nà 

Pài, xã Bằng Phúc 

huyện Chợ Đồn 

HTX Hồng Hà; đ.c Thôn Nà 

Pài, xã Bằng Phúc huyện Chợ 

Đồn 

HTX Hồng Hà 
Chè Shan 

tuyết 
02 tấn 

05/XNC- QĐ 27/QĐ-

CCQLCL ngày 

20/6/2019 

6 

HTX Hoàng Huynh-

Thôn Nà Kiêng, xã 

Khang Ninh, huyện Ba 

Bể 

HTX Hoàng Huynh; đ.c Thôn 

Nà Kiêng, xã Khang Ninh, 

huyện Ba Bể 

HTX Hoàng Huynh; Trạm dừng 

chân Hải Đăng; HTX Nông sản 

sạch Huyền Hân tại Bắc Kạn; số 

77 đường Xuân La, quận Tây 

Hồ; cửa hàng thực phẩm sạch 

quận Hoàn Kiếm (Chủ cơ sở 

Nguyễn Thị Thư) 

Chuối sấy 

dẻo; trà 

giảo cổ 

lam 

Chuối sấy 

dẻo 08 

tấn; trà 

giảo cổ 

lâm 10 tấn 

06/XNC-QĐ 26/QĐ-

CCQLCL ngày 

20/6/2020 

7 

HTX Nhung Lũy-Thôn 

Nà Nghè, xã yến Dương 

huyện Ba Bể 

HTX Nhung Lũy; Đ.c Thôn 

Nà Nghè, xã yến Dương 

huyện Ba Bể 

HTX Nhung Lũy 

Cơm cháy; 

lạp sườn 

gác bếp 

Cơm cháy 

01 tấn; lạp 

sườn 03 

tấn 

07/XNC-QĐ 28/QĐ-

CCQLCL ngày 

20/6/2019 



TT 
Địa chỉ cơ sở sản xuất 

ban đầu 

Tên, địa chỉ cơ sở thu mua sơ 

chế, chế biến, giết mổ, chế biến 

bảo quản, vận chuyển 

Tên, địa chỉ nơi bán sản phẩm 
Loại sản 

phẩm 

Sản 

lượng/năm 
Giấy chứng nhận 

8 

HTX dịch vụ và Phát 

triển nông nghiệp Pác 

Nặm-Thôn Nặm Mây, 

xã Bộc Bố huyện Pác 

Nặm 

HTX dịch vụ và Phát triển 

nông nghiệp Pác Nặm; đ.c 

Thôn Nặm Mây, xã Bộc Bố 

huyện Pác Nặm  

HTX dịch vụ và Phát triển nông 

nghiệp Pác Nặm 

Thịt treo 

gác bếp 
03 tấn 

08/XNC-QĐ 30/QĐ-

CCQLCL ngày 

8/7/2019 

9 

Công ty TNHH phát 

triển nông nghiệp và chế 

biến dược liệu Ngọc 

Thắng-Thôn Choong xã 

Phương Viên huyện Chợ 

Đồn 

Công ty TNHH phát triển 

nông nghiệp và chế biến dược 

liệu Ngọc Thắng 

Công ty TNHH phát triển nông 

nghiệp và chế biến dược liệu 

Ngọc Thắng 

Bột chè 

xanh Shan 

tuyết 

03 tấn 

09/XNC-QĐ 50/QĐ-

CCQLCL ngày 

13/11/2019 

10 

HTX Thanh Đức-Thôn 

Nà Lìn xã Địa Linh 

huyện Ba Bể 

HTX Thanh Đức HTX Thanh Đức 
Bí xanh 

thơm 
200 tấn 

10/XNC-QĐ 52/QĐ-

CCQLCL ngày 

20/11/2019 

11 

HTX Nông sản an toàn 

bình minh-Tổ nhân dân 

Pò Đon, TT Yến Lạc, 

huyện Na Rì, tỉnh Bắc 

Kạn 

HTX Nông sản an toàn bình 

minh 

HTX Nông sản an toàn bình 

minh 

Su hào, 

bắp cải 
25 tấn 

11/XNC-QĐ 57/QĐ-

CCQLCL 

ngày04/12/2019 

12 

HTX Trần phú-Thôn Nà 

Diệc, xã Lang sạn, 

huyện Na Rì, tỉnh Bắc 

Kạn 

HTX Trần phú HTX Trần phú Thịt  gà 24 Tấn 

12/XNC-QĐ 58/QĐ-

CCQLCL 

ngày04/12/2019 



TT 
Địa chỉ cơ sở sản xuất 

ban đầu 

Tên, địa chỉ cơ sở thu mua sơ 

chế, chế biến, giết mổ, chế biến 

bảo quản, vận chuyển 

Tên, địa chỉ nơi bán sản phẩm 
Loại sản 

phẩm 

Sản 

lượng/năm 
Giấy chứng nhận 

13 

HTX Văn lang-Thôn Nà 

Diệc, xã Lang sạn, 

huyện Na Rì, tỉnh Bắc 

Kạn 

HTX Văn lang HTX Văn lang 
Trà cà gai 

leo 
5 Tấn 

13/XNC-QĐ 59/QĐ-

CCQLCL 

ngày04/12/2019 

 


